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TOÀ ÁN ND Q.LIÊN CHIỂU                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 88/2017/HSST 

Ngày: 27.9.2017                                 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU TP ĐÀ NẴNG 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thanh Thủy 

-Các hội thẩm nhân dân: 

 1/ Ông Ngô Văn Sỹ, Nơi công tác: Hội luật gia quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 

 2/ Ông Nguyễn Công Chi, Cán bộ hưu trí 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Trinh - Cán bộ Toà 

án nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tham gia phiên 

toà: Ông Võ Quang Tiến - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 27.9.2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Liên chiểu mở phiên toà  xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 98/2017/HSST ngày 11.9.2017 đối với bị cáo: 

Hà Trần Minh C - Sinh ngày 13.6.1991 

Nơi ĐKNKTT: Tổ 58, phường A, quận T, TP Đà Nẵng 
Chổ ở hiện nay: Số 22 đường H, phường H, quận L, TP Đà Nẵng 

 Nghề nghiệp: diễn viên múa;  Trình độ văn hoá: 12/12 

Con ông Hà Minh C (1962) và bà Trần Thị Thanh T (C)  

Con: Hà Minh L (SN: 2012), Hà Minh B (SN: 2015). 

Tiền án, tiền sự: Chưa 

Nhân thân: Ngày 17.7.2015 bị Công an quận L ra quyết định xử phạt hành chính số 

tiền 2.250.000 đồng về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày12.6.2017. Có mặt tại phiên toà 

 *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

 - Ông Nguyễn Hoàng P - Sinh năm 1995 (vắng mặt) 

 Nơi ĐKNKTT: Tổ 51B, phường K, quận L, TP Đà Nẵng 

- Ông Nguyễn Minh P - Sinh năm 1993 (vắng mặt) 

Nơi ĐKNKTT: K1133 đường N, phường P, thị xã H, tỉnh T 

Chổ ở hiện nay: số 2 đường C, quận H, TP Đà Nẵng 

*Người làm chứng: ông Phạm Công B, sinh năm 1979 (vắng mặt) 

 Trú tại: tổ 14B, phường K, quận L, TP Đà Nẵng      
 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Hà Trần Minh C bị Viện kiểm sát nhân dân quận L, TP Đà Nẵng truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 14h00’ ngày 12.6.2017, Hà Trần Minh C nhận được điện thoại của Nguyễn 

Hoàng P (SN 1995. Trú tại: Tổ 53B phường K, quận L, TP Đà Nẵng) hỏi mua một gói mà 
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túy đá với giá 500.000 đồng, Hà Trần Minh C đồng ý và điều khiển xe máy Exciter mang 

BKS 75G1-179.66 đến trước nhà nghỉ N (tại số 14 đường thuộc phường K, quận L, TP. 

Đà Nẵng) để gặp P và lấy 500.000 đồng. Sau đó, Hà Trần Minh C điều khiển xe máy nói 

trên đến đường L thuộc quận T, TP Đà Nẵng để mua của Đ (không rõ lai lịch) một gói ma 

túy với giá 300.000 đồng. Sau khi có ma túy, Hà Trần Minh C về lại trước nhà nghỉ N, 

trong khi Hà Trần Minh C đang giao gói ma túy cho P thì bị Đội CSĐT tội phạm về ma 

túy Công an quận L bắt quả tang và thu giữ 01 (một) gói ni lông bên trong có chứa tinh 

thể màu trắng là chất ma túy (ký hiệu A) và các tang vật khác có liên quan. 
 

Tiến hành khám xét chỗ ở của Hà Trần Minh C tại số nhà 22 đường H, phường H, 

quận L, TP. Đà Nẵng, Cơ quan Công an còn thu giữ một số vật dụng để sử dụng ma túy. 

* Theo Kết luận giám định số: 369/GĐ-MT của Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

thành phố Đà Nẵng kết luận: Mẫu A gửi giám định có trọng lượng 0,138 gam, có 

Methamphetamine. Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, số thứ tự 

67, Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. 

Ngoài ra, vào ngày 10.6.2017, Hà Trần Minh C còn bán 01 gói ma túy cho Nguyễn 

Hoàng P với giá 500.000 đồng tại đầu đường số 5 Khu công nghiệp K thuộc phường H, 

quận L, TP Đà Nẵng. Nguồn gốc số ma túy này do Hà Trần Minh C mua của một nam 

thanh niên tên Đ (không rõ lai lịch) ở đường L thuộc quận T, TP Đà Nẵng với giá 500.000 

đồng. Khi mua về, Hà Trần Minh C trích ra một ít để sử dụng, số ma túy còn lại Hà Trần 

Minh C mang bán cho P. Mục đích mua bán chất ma túy cả hai lần nói trên của Hà Trần 

Minh C là để kiếm lời và có ma túy sử dụng. 

* Tang vật tạm giữ: 

 - Tang vật chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận L tạm thời quản lý: 

+ Toàn bộ chất ma túy còn lại sau giám định.  

+ Số tiền: 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng) thu lợi từ việc bán ma túy. 

+ 01 ĐTDĐ hiệu OPPO màu hồng trắng cùng thẻ sim có số thuê bao 01685128236. 

Đây là điện thoại của Hà Trần Minh C. 

+ 01 ĐTDĐ hiệu NOKIA màu đen đỏ cùng thẻ sim có số thuê bao 0905718143. 

Đây là điện thoại của Nguyễn Hoàng P. 

+ 07 bao nylong, 01 nỏ thủy tinh, 01 quẹt ga, 01 ống nhựa màu trắng cắt nhọn một 

đầu, 01 ống hút nhựa màu đỏ trắng, 01 lưỡi lam, 01 bình thủy tinh có nắp màu vàng. Đây 

là những dụng cụ Hà Trần Minh C dùng để sử dụng ma túy. 
 

  - Đối với xe mô tô nhãn hiệu Exciter BKS 75G1-179.66 do anh Nguyễn Minh P 

(SN 1993. Trú tại: Số 02 đường C, quận H, Đà Nẵng) đứng tên chủ sở hữu. Anh P cho Hà 

Trần Minh C mượn xe để sử dụng nhưng không biết Hà Trần Minh C dùng xe mô tô vào 

việc phạm tội nên Cơ quan CSĐT không đề cập xử lý và ngày 25.7.2017 đã trả lại xe cho 

anh P. 

Từ những nội dung trên tại bản cáo trạng số 92/KSĐT-TA ngày11.9.2017của Viện 

kiểm sát nhân dân quận L, TP Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Hà Trần Minh C về tội “Mua bán 

trái phép chất ma tuý” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố 

và đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194 BLHS, điểm o, p khoản 1, khoản 2 



 3 

Điều 46 bộ luật hình sự năm 1999; điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 đề nghị xử 

phạt bị cáoHà Trần Minh C từ 08 năm đến 09 năm tù.  

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không áp dụng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
 

XÉT THẤY 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Hà Trần Minh C đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang 

và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết 

luận:  

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày12.6.2017, tại trước số nhà số 14 đường V, thuộc 

phường K, quận L, TP Đà Nẵng khi Hà Trần Minh C đang có hành vi bán trái phép chất 

ma túy cho Nguyễn Hoàng P thì bị lực lượng cơ quan CSĐT Công an quận L thành phố 

Đà Nẵng, đã bắt quả tang và thu giữ 01 gói nilong bên trong có chứa tinh thể màu trắng ký 

hiệu A và các tang vật khác liên quan. 

Theo kết luận giám định số 369/GĐ-MT ngày 16.6.2017 của phòng kỹ thuật hình 

sự Công an thành phố Đà Nẵng thì: Mẫu gửi giám định ký hiệu A có Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong danh mục II, số thứ tự 67, Nghị định 

82/2013/NĐ-CP ngày 19.7.2013 của Chính phủ. Trọng lượng là: 0,138 gam. 

Quá trình điều tra xác định vào ngày 10.6.2017 Hà Trần Minh C có bán một gói ma 

túy đá cho Nguyễn Hoàng P với giá 500.000 đồng tại ngã ba đường số 05 Khu Công 

nghiệp K và đường N thuộc quận L. 

Nguồn gốc số ma túy này do Hà Trần Minh C mua của một nam thanh niên tên Đ 

(không rõ lai lịch) ở đường L thuộc quận T, TP Đà Nẵng với giá 500.000 đồng. Khi mua 

về, Hà Trần Minh C trích ra một ít để sử dụng, số ma túy còn lại Hà Trần Minh C mang 

bán cho P. Mục đích mua bán chất ma túy cả hai lần nói trên của Hà Trần Minh C là để 

kiếm lời và có ma túy sử dụng. 

Hành vi phạm tội của Hà Trần Minh C đã đầy đủ các yếu tố cấu thành tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự. 

Do bị cáo Hà Trần Minh C đã nhiều lần có hành vi mua bán Ma tuý nên phải chịu trách 

nhiệm hình sự với tình tiết định khung “Phạm tội nhiều lần” theo quy định tại điểm b 

khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự. 

Như vậy bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận L, TP Đà Nẵng truy tố bị 

cáo Hà Trần Minh C là có cơ sở, đúng người, đúng tội.  

Xét thấy bị cáo Hà Trần Minh C là người nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử 

dụng nên bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bán cho nhiều con 

nghiện, nhiều lần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tháng 6 năm 2017. Hành vi phạm 

tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản 

lý của nhà nước về chất Ma túy, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến sức 

khỏe và phát triển nòi giống của dân tộc Việt Nam. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo 

thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, bị cáo là người có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt 

hành chính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nay lại tiếp tục phạm tội. Do vậy 



 4 

việc đưa bị cáo ra xét xử để áp dụng một hình phạt nghiêm khắc tương ứng với hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã gây ra, nhằm để giáo dục riêng và đấu tranh phòng ngừa tội phạm 

chung. Nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục mới 

trở thành người tốt. 

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đã tự thú khai ra những lần phạm tội 

trước đây chưa bị phát hiện; bản thân bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị 

cáo đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự, ba và mẹ bị cáo đã được Nhà nước tặng thưởng 

huân chương. Do vậy, khi lượng hình HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại các điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999 và điểm x 

khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần về hình phạt khi 

lượng hìnhđể thể hiện tính nhân đạo của nhà nước. 

Trong vụ án này:  

- Đối tượng tên Đ (chưa xác định lai lịch) có hành vi bán ma túy cho Hà Trần Minh C, 

Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau. 
 

- Đối với Nguyễn Hoàng P có hành vi mua trái phép chất ma túy của Hà Trần Minh 

C để sử dụng, Công an quận Lđã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái 

pháp chất ma túy đối với P là có căn cứ. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không áp 

dụng. 

* Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 41 và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

+ Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Số tiền 100.000 đồng; 01 ĐTDĐ hiệu 

OPPOmàu hồng trắng thu của Hà Trần Minh C; 01 ĐTDĐ hiệu NOKIA màu đen đỏ thu 

của P. 

+ Tịch thu tiêu huỷ: Toàn bộ chất ma túy còn lại sau giám định; 02 sim điện thoại có 

số thuê bao 01685128236 và 0905718143;07 bao nylong, 01 nỏ thủy tinh, 01 quẹt ga, 01 

ống nhựa màu trắng cắt nhọn một đầu, 01 ống hút nhựa màu đỏ trắng, 01 lưỡi lam, 01 

bình thủy tinh có nắp màu vàng. 

+ Truy thu: Số tiền 600.000 đồng Hà Trần Minh C bán ma túy cho P. 

* Về án phí: Theo quy định tại Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh số 

10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27.02.2009 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định về 

án phí, lệ phí Toà án thì bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 
 

 

1.Tuyên bố: Bị cáo Hà Trần Minh C phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 194 BLHS; điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ 

luật hình sự năm 1999, điểm x khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. 

Xử phạt: bị cáo Hà Trần Minh C 08 (tám) năm. Thời hạn tù tính từ 

ngày12.6.2017. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 BLTTHS. 

+ Tịch thu sung công qũy Nhà nước: Số tiền 100.000 đồng; 01 ĐTDĐ hiệu 

OPPOmàu hồng trắng thu của Hà Trần Minh C; 01 ĐTDĐ hiệu NOKIA màu đen đỏ thu 

của P. 
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+ Tịch thu tiêu huỷ: Toàn bộ chất ma túy còn lại sau giám định; 02 sim điện thoại có 

số thuê bao 01685128236 và 0905718143;07 bao nylong, 01 nỏ thủy tinh, 01 quẹt ga, 01 

ống nhựa màu trắng cắt nhọn một đầu, 01 ống hút nhựa màu đỏ trắng, 01 lưỡi lam, 01 bình 

thủy tinh có nắp màu vàng. 

+ Truy thu: Số tiền 600.000 đồngHà Trần Minh C bán ma túy cho P. 

(Vật chứng thể hiện tại biên bản bàn giao ngày 21.9.2017 Chi cục Thi hành án quận 

L đang quản lý) 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Hà Trần Minh C phải nộp 200.000đồng. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm hôm nay.  

Riêng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

iết. 

 

Nơi nhận TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận L; Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- Công an quận L; 
-  Bị cáo ; 

-  Người bị hại   ; 

- Trại giam Công an TPĐN; 

- Sở Tư pháp . 

    Phạm Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


